
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31

TỔNG SỐ 47.623 47.623 0 40.298 40.298 0 300 300 45.100 100 45.000 0 10.000 10.100 10.100 100 10.000

I 47.623 47.623 0 40.298 40.298 0 300 300 45.100 100 45.000 0 10.000 10.100 10.100 100 10.000

* Giáo dục 47.623 47.623 40.298 40.298 0 300 300 45.100 100 45.000 0 10.000 10.100 10.100 100 10.000

1

Nâng cấp, 
sửa chữa 
trường 

THCS Võ 
Thị Sáu

8042530

Kho bạc 
nhà nước 
khu vực 

XX- 
Phòng 

giao dịch 
số 12

073 C
Phường 

Tân 
Thành

dân 
dụng

2026-
2028

4443/QĐ-
UBND ngày 
10/8/2023 
của Ủy ban 

nhân 
dân thành 

phố Cà Mau
2030/QĐ-

UBND ngày 
29/4/2026 
của UBND 
phường Tân 

Thành

47.623 47.623

400/QĐ-
UBND 
ngày 

22/01/202
4 của Ủy 
ban nhân 
dân thành 
phố Cà 

Mau

40.298 40.298 300 300 45.100 100 45.000 10.000 10.100 10.100 100 10.000

Ban Quản 
lý dự án 
phường 

Tân 
Thành

PHỤ LỤC

STT
Ghi
chú

Lũy kế vốn đã bố 
trí và giải ngân 

đến hết năm 2025

Tổng số 
(tất cả 

các 
nguồn 
vốn)

Trong 
đó: vốn 
NSĐP

điều chỉnh tăng kế hoạch vốn năm 2026 của dự án Nâng cấp, sửa chữa trường THCS Võ Thị Sáu

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày     /8/2026 của Ủy ban nhân dân phường Tân Thành)        

Mã dự án

Năm đầu 
tiên bố 
trí vốn 
đầu tư 
(không 

bao gồm 
năm bố 
trí vốn 

chuẩn bị 
đầu tư)

Địa điểm 
xây dựng

Quy mô 
đầu tư

Thời 
gian 
khởi 

công - 
hoàn 
thành

Danh mục dự 
án, công trình

Địa điểm 
mở tài 

khoản dự 
án

Nhóm 
dự án

Mã 
ngành 
kinh tế

Trong 
đó: vốn 
NSĐP

Tổng số 
(tất cả 

các 
nguồn 
vốn)

Trong 
đó: vốn 

NSĐP và 
ngân 

sách tỉnh 
hõ trợ 

nguồn xố 
số kiến 
thiết

Tổng số 
(tất cả 

các 
nguồn 
vốn)

Quyết định đầu tư (đối với dự án 
đề nghị bố trí vốn đầu tư) /Quyết 
định phê duyệt dự toán nhiệm vụ 
chuẩn bị đầu tư (đối với dự án đề 
nghị bố trí vốn chuẩn bị đầu tư)

Số quyết 
định

Tổng mức đầu tư

Tổng số 
(tất cả 

các 
nguồn 
vốn)

Số quyết định 

ngân 
sách tỉnh 

hỗ trợ 
nguồn xổ 
số kiến 

thiết

Nhu cầu Kế hoạch đầu tư 
công trung hạn giai đoạn 

2026 - 2030
Quyết định chủ trương đầu tư

ĐVT: Triệu đồng

Tổng mức đầu tư

Tổng số 
(tất cả các 
nguồn vốn)

Trong đó: 
vốn NSĐP 

và ngân sách 
tỉnh hõ trợ 
nguồn xố số 

kiến thiết

Kế hoạch vốn năm 2026 

Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu 
tư công năm 2026

Điều 
chỉnh 
giảm

Điều 
chỉnh 
tăng

Kế hoạch 
vốn năm 
2026 (sau 

điều 
chỉnh)

Chủ đầu tư

Trong 
đó: vốn 
NSĐP

Ngân 
sách tỉnh 

hỗ trợ 
nguồn xổ 
số kiến 

thiết

LĨNH VỰC GIÁO DỤC
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